
Thứ Tiết 7A1 7A2 7A3 7A4 7A5 7A6 7A7

1 CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO

2
Sử - Địa

 Lê Thu

Sử - Địa 

 Thu Hiền

Văn 

 Đỗ Hà

Công nghệ 

 Thúy Hà

Sử- Địa 

 Phạm Thủy

Văn 

 Lê Thảo
Anh NN 

3
Công nghệ 

 Thúy Hà
Anh NN

Văn 

 Đỗ Hà

GDCD 

 Vũ Anh

KHTN

 Lâm Quỳnh

Văn 

 Lê Thảo

Sử - Địa

 Phạm Thủy

4
Toán 

 Nguyễn Yến

Văn 

 Mai Thanh

KHTN

 Lâm Quỳnh

Anh 

 Ngọc Minh

Toán 

 Hồng Ngọc

Sử - Địa

 Lê Thu

Toán 

 Phan Nga

5
Anh 

 H.Thảo

Văn 

 Mai Thanh

KHTN

 Lâm Quỳnh

Anh 

 Ngọc Minh

Toán 

 Hồng Ngọc

Tự học 

 Lê Thảo

Toán 

 Phan Nga

1 Anh NN 
Công nghệ 

 Thúy Hà
Anh NN 

Tin 

 Lưu Hùng

Văn 

 Thái

Mỹ thuật 

 Kiều Thu

Toán 

 Phan Nga

2
Sử - Địa 

 Thu Hiền

Anh 

 Thành
Anh NN 

Toán 

 Thanh Tâm

Văn 

 Thái
Anh NN 

Toán 

 Phan Nga

3
Toán 

 Nguyễn Yến

Anh 

 Thành

Sử - Địa 

 Thu Hiền

Toán 

 Thanh Tâm

Công nghệ 

 Thúy Hà

Công nghệ 

 Hiền

Mỹ thuật 

 Kiều Thu

4
Toán 

 Nguyễn Yến

Thể dục 

 Hiếu

Toán 

 Phan Nga
Anh NN

Mỹ thuật 

 Kiều Thu

Tin 

 Lưu Hùng

Sử - Địa 

 Hồng Thúy

5
Tự học 

 H.Thảo

Tự học 

 Mai Thanh

Toán 

 Phan Nga
Anh NN 

KHTN 

 Lâm Quỳnh

Sử - Địa 

 Hồng Thúy

Tự học 

 Phạm Thủy

1
Anh 

 H.Thảo

KHTN

 Nguyễn Hòa

GDCD 

 Vũ Anh

Văn 

 Trần Thúy
Anh NN 

Anh 

 Thanh Thúy

Văn 

 Nguyễn Tú

2
Tin 

 Bá Đại

Toán 

 Nguyễn Yến

Tin 

 Lưu Hùng

Văn 

 Trần Thúy
Anh NN

Anh 

 Thanh Thúy

Văn 

 Nguyễn Tú

3
KHTN

 Nguyễn Hòa

Toán 

 Nguyễn Yến

Văn 

 Đỗ Hà

KHTN

 Lâm Quỳnh

Toán 

 Hồng Ngọc

Toán 

 Thúy Diệu

GDCD 

 Ngô Cúc

4
Toán 

 Nguyễn Yến

Văn 

 Mai Thanh

Sử - Địa

 Phạm Thủy

Thể dục 

 Hiếu

Toán 

 Hồng Ngọc

Toán 

 Thúy Diệu

Tin 

 Lưu Hùng

5
Tự học 

 H.Thảo

Tự học 

 Mai Thanh

KHTN

 Lâm Quỳnh

Tự học 

 Ngọc Minh

Tin 

 Lưu Hùng

Tự học 

 Lê Thảo

Tự học 

 Phạm Thủy

1
Văn 

 Thái

Sử - Địa

 Phạm Thủy

Công nghệ 

 Hiền

KHTN

 Lâm Quỳnh

Anh 

 Lê Huyền

Toán 

 Thúy Diệu

Anh 

 Thành

2
Văn 

 Thái

Toán 

 Nguyễn Yến

Mỹ thuật 

 Kiều Thu

KHTN

 Lâm Quỳnh

Anh 

 Lê Huyền

Toán 

 Thúy Diệu

Anh 

 Thành

3
GDCD 

 Vũ Anh

Toán 

 Nguyễn Yến

Anh 

 Lê Huyền

Mỹ thuật 

 Kiều Thu

Sử - Địa 

 Hồng Thúy

GDCD 

 Ngô Cúc

KHTN

 Lâm Quỳnh

4
Thể dục 

 Hiếu

Mỹ thuật 

 Kiều Thu

Anh 

 Lê Huyền

Văn 

 Trần Thúy

GDCD 

 Ngô Cúc

KHTN

 Lâm Quỳnh

Công nghệ 

 Hiền

5
Tự học 

 H.Thảo

Tự học 

 Mai Thanh

Tự học 

 Đỗ Hà

Văn 

 Trần Thúy

Tự học 

 Thanh Tú

Tự học 

 Lê Thảo

Tự học 

 Phạm Thủy

1
Sinh hoat 

 H.Thảo

Văn 

 Mai Thanh

Thể dục 

 Hiếu

Toán 

 Thanh Tâm

KHTN

 Lâm Quỳnh

Văn 

 Lê Thảo

Văn 

 Nguyễn Tú

2
Văn 

 Thái

GDCD 

 Vũ Anh

Toán 

 Phan Nga

Toán 

 Thanh Tâm

Thể dục 

 Hiếu

Văn 

 Lê Thảo

Văn 

 Nguyễn Tú

3
Văn 

 Thái

Tin 

 Bá Đại

Toán 

 Phan Nga

Sử -Địa 

 Lê Thu

Sinh hoat 

 Thanh Tú

Thể dục 

 Hiếu

Sinh hoat 

 Phạm Thủy

4
Mỹ thuật 

 Kiều Thu

Sinh hoat 

 Mai Thanh

Văn 

 Đỗ Hà

Sinh hoat 

 Ngọc Minh

Văn 

 Thái

Sinh hoat 

 Lê Thảo

Thể dục 

 Hiếu

5
Tự học 

 H.Thảo

Tự học 

 Mai Thanh

Sinh hoat 

 Đỗ Hà

Sử - Địa 

 Thu Hiền

Văn 

 Thái

Tự học 

 Lê Thảo

Tự học 

 Phạm Thủy

Thứ 5

Thứ 6
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Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4



Thø TiÕt 7A1 7A2 7A3 7A4 7A5 7A6 7A7

1

2
Tự học 

 H.Thảo

Anh 

 Thành
Anh NN CLB CLB CLB

KHTN

 Lâm Quỳnh

3
Toán 

 Nguyễn Yến

KHTN

 Nguyễn Hòa
Anh NN CLB CLB CLB

Anh 

 Thành

4
Toán 

 Nguyễn Yến

Địa 

 Thu Hiền

Tự học 

 Đỗ Hà
CLB CLB CLB

Tự học 

 Phạm Thủy

5 CLB CLB CLB

1

2
Anh 

 H.Thảo

KHTN

 Nguyễn Hòa

Văn 

 Đỗ Hà

Văn 

 Trần Thúy

Tự học 

 Thanh Tú

Anh 

 Thanh Thúy

Văn 

 Nguyễn Tú

3
Anh 

 H.Thảo

Anh 

 Thành

Văn 

 Đỗ Hà

Văn 

 Trần Thúy

Toán 

 Hồng Ngọc

Anh 

 Thanh Thúy

Văn 

 Nguyễn Tú

4
Tự học 

 H.Thảo

Tự học 

 Mai Thanh

Tự học 

 Đỗ Hà

Tự học 

 Ngọc Minh

Toán 

 Hồng Ngọc

Tự học 

 Lê Thảo

Anh 

 Thành

5

1

2 CLB CLB CLB
Sử - Địa 

 Thu Hiền

Văn 

 Thái

Tự học 

 Lê Thảo
CLB

3 CLB CLB CLB Anh NN 
Văn 

 Thái

Văn 

 Lê Thảo
CLB

4 CLB CLB CLB Anh NN 
Anh 

 Lê Huyền

Văn 

 Lê Thảo
CLB

5 CLB CLB CLB CLB

1

2
Địa 

 Thu Hiền

Tự học 

 Mai Thanh

Toán 

 Phan Nga

Tự học 

 Ngọc Minh

Tự học 

 Thanh Tú

Tự học 

 Lê Thảo

KHTN

 Lâm Quỳnh

3
KHTN

 Nguyễn Hòa

Văn 

 Mai Thanh

Toán 

 Phan Nga

Toán 

 Thanh Tâm

Sử - Địa 

 Hồng Thúy

KHTN

 Lâm Quỳnh

Tự học 

 Phạm Thủy

4
KHTN

 Nguyễn Hòa

Văn 

 Mai Thanh

Sử - Địa 

 Thu Hiền

Toán 

 Thanh Tâm

Anh 

 Lê Huyền

KHTN

 Lâm Quỳnh

Sử- Địa 

 Hồng Thúy

5

1

2
Văn 

 Thái

Tự học 

 Mai Thanh

Tự học 

 Đỗ Hà

Anh 

 Ngọc Minh
Anh NN 

Sử - Địa 

 Hồng Thúy

Tự học 

 Phạm Thủy

3
Văn 

 Thái

Toán 

 Nguyễn Yến

Anh 

 Lê Huyền

Anh 

 Ngọc Minh
Anh NN 

Toán 

 Thúy Diệu

Toán 

 Phan Nga

4
Tự học 

 H.Thảo

Toán 

 Nguyễn Yến

Anh 

 Lê Huyền

Tự học 

 Ngọc Minh

Tự học 

 Thanh Tú

Toán 

 Thúy Diệu

Toán 

 Phan Nga

5

Thø 2

Thø 3

Thø 4

Thø 5

Thø 6
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